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Trong giai đoạn 2016–2023, Việt Nam đã ghi nhận những chuyển biến về quy mô 

và cơ cấu xuất khẩu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo (CBCT), với sự nổi 

lên của một số ngành hàng có hàm lượng công nghệ cao và khả năng cạnh tranh 

quốc tế mạnh mẽ như điện tử, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, đồng thời chứng 

kiến sự giảm tỷ trọng của các ngành thâm dụng lao động truyền thống như dệt may 

và da giày. Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch cơ cấu này không diễn ra đồng đều 

giữa các nhóm ngành, và cũng chưa thực sự phản ánh đầy đủ đặc điểm của một nền 

xuất khẩu theo chiều sâu, bền vững. Bên cạnh đó, các yếu tố bên ngoài như khủng 

hoảng kinh tế toàn cầu, biến động thị trường quốc tế sau đại dịch Covid - 19, và xu 

thế bảo hộ thương mại cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng và cơ cấu 

mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích thực trạng 

chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam 

trong giai đoạn 2016–2023, làm rõ các xu hướng thay đổi theo nhóm hàng, đánh 

giá động lực và lực cản trong quá trình chuyển dịch, từ đó rút ra một số khuyến nghị 

chính sách nhằm nâng cao hiệu quả tái cơ cấu và năng lực cạnh tranh xuất khẩu 

của ngành CBCT trong thời gian tới. 

Từ khóa: chuyển dịch, cơ cấu, CBCT, xuất khẩu 

1. Khái niệm về tái cơ cấu ngành chế biến chế tạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng 

xuất khẩu 

- Khái niệm tái cơ cấu kinh tế 

Tái cơ cấu kinh tế được hiểu “là những thay đổi có tính bước ngoặt về cơ chế, chính 

sách kinh tế để đạt được những mục tiêu kinh tế - xã hội đặt ra; là tạo ra một cơ cấu 

kinh tế hợp lý, đặc biệt là cơ cấu ngành, cơ cấu khu vực kinh tế sở hữu hợp lý. Có 

thể nói, tái cơ cấu nền kinh tế là quá trình Chính phủ chủ động thực hiện chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, ban hành các chính sách về tài chính, tiền tệ, các chính sách về hành 

chính, kinh tế và sử dụng các công cụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình để tác 

động tới việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực cần thiết nhằm chuyển dịch cơ cấu 

nền kinh tế theo một xu hướng nhất định, đạt được các mục tiêu đặt ra trong từng 

giai đoạn phát triển”1. 

 
1 Kim Ngọc, Ngô Văn Vũ, “Tái cơ cấu kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 12, 2014 
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- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành kinh tế thuộc lĩnh vực công nghiệp, 

bao gồm các hoạt động chuyển đổi nguyên liệu, vật liệu thô hoặc bán thành phẩm 

thành sản phẩm hoàn chỉnh hoặc thành các dạng nguyên liệu, vật liệu có giá trị sử 

dụng cao hơn. Đây là một trong những ngành chủ chốt của nền kinh tế, đóng vai trò 

quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, tạo việc làm và phát triển KHCN. 

Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), công nghiệp 

chế biến, chế tạo được phân thành nhiều nhóm ngành nhỏ như: Sản xuất thực phẩm, 

đồ uống; Dệt may, da giày; Sản xuất hóa chất, sản phẩm từ hóa chất; Chế tạo máy 

móc, thiết bị điện tử; Sản xuất phương tiện vận tải; Sản xuất vật liệu xây dựng, kim 

loại. 

- Tăng trưởng xuất khẩu: 

+ Theo chiều rộng, tăng trưởng xuất khẩu là sự gia tăng về khối lượng, giá trị hoặc 

tỷ trọng hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu ra nước ngoài trong một khoảng thời 

gian nhất định (thường là theo năm, quý hoặc tháng). Theo đó, tăng trưởng xuất khẩu 

có thể được đo lường qua: Tỷ lệ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu (%), tăng trưởng 

về khối lượng xuất khẩu, tăng trưởng theo ngành hàng, tăng trưởng theo thị trường. 

+ Tăng trưởng xuất khẩu theo chiều sâu và bền vững: 

Mô hình Kim cương Michael Porter tập trung vào việc giải thích lý do tại sao một 

số ngành công nghiệp trong một quốc gia cụ thể có thể cạnh tranh quốc tế. Điều này 

không chỉ nhờ chi phí thấp, mà phải nhờ đổi mới, năng suất và chất lượng trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm của mình.  

Tuy nhiên khi chuỗi giá cung ứng toàn cầu phát triển, chuỗi cung ứng sản phẩm 

không chỉ giới hạn trong một quốc gia. Lúc này phát triển xuất khẩu theo chiều sâu 

đồng nghĩa với việc tăng cường khả năng tham gia sâu và các công đoạn có giá trị 

gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các sản phẩm xuất khẩu. 

Bên cạnh đó các lý thuyết về tăng trưởng kinh tế theo định hướng xuất khẩu cho 

rằng xuất khẩu là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc làm và công nghệ đặc 

biệt khi tăng trưởng xuất khẩu kéo theo tăng trưởng năng suất, sự tăng trưởng của 

các ngành, mặt hàng xuất khẩu có sự lan tỏa các ngành trong nước dần dẫn đến đa 

dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào tài nguyên thô hoặc thị trường 

đơn lẻ. 

Như vậy,Tái cơ cấu ngành công nghiệp chế biến chế tạo nhằm thúc đẩy tăng 

trưởng xuất khẩu là quá trình điều chỉnh và tái tổ chức lại việc phân bổ và sử dụng 

các nguồn lực trong toàn bộ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của một quốc gia 

nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu, gia tăng xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia 



 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI                 ISNN: 2734-9799                  3   

ITRR CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRONG HỘI NHẬP 

tăng cao, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và môi trường, đa dạng hóa thị trường 

xuất khẩu, hạn chế các mặt hàng sử dụng tài nguyên và gia tăng sự tham gia của 

các doanh nghiệp trong nước tham gia xuất khẩu cũng như tham gia chuỗi cung ứng 

quốc tế các mặt hàng xuất khẩu. 

Tái cơ cấu ngành công nghiệp thể hiện sự dịch chuyển cơ cấu giữa các nhóm ngành 

bên trong nội tại của lĩnh vực này. Nói cách khác, tái cơ cấu không đơn thuần là tăng 

trưởng đồng đều của toàn ngành, mà là quá trình chuyển dịch từ các ngành có hàm 

lượng giá trị gia tăng thấp, thâm dụng lao động, công nghệ lạc hậu sang các ngành 

có hàm lượng công nghệ và tri thức cao, giá trị xuất khẩu lớn, khả năng tham gia sâu 

hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong thực tiễn, quá trình này thể hiện ở sự thay 

đổi tỷ trọng đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu giữa các nhóm ngành trong công 

nghiệp chế biến, chế tạo, ví dụ như sự giảm dần vai trò tương đối của các ngành 

truyền thống như dệt may, da giày, chế biến gỗ... và sự gia tăng nhanh chóng của 

các nhóm ngành hiện đại như điện tử, thiết bị viễn thông, máy móc và linh kiện. 

2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chế biến 

chế của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2023 

2.1. Thực trạng xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt 

Nam giai đoạn 2016 – 2023 

Giai đoạn 2016 – 2023, kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 

của Việt Nam tăng cao từ mức 164,67 tỷ USD năm 2016 lên 328,14 tỷ USD năm 

2023, đạt mức tăng trưởng bình quân là 10,29%, bằng tốc độ tăng trưởng bình quân 

của kim ngạch xuất khẩu Việt Nam giai đoạn này. Tuy nhiên, trong khi giai đoạn 

2016 – 2020, KNXK ngành CNCBCT có mức độ tăng trưởng rất tốt, đạt 12,57%, 

cao hơn tốc độ tăng trưởng KNXK của các ngành kinh tế là 11,77% trong cùng thời 

kì thì sang giai đoạn 2021 -2023, KNXK của ngành CNCBCT tăng trưởng chậm lại, 

đạt mức tăng trưởng là 6,25%, thấp hơn so với mức tăng trưởng bình quân 7,87% 

của các ngành kinh tế. Điều này do năm 2023 KNXK của ngành CNCBCT của Việt 

Nam giảm mạnh (giảm 33,86% so với cùng kỳ) do ảnh hưởng mạnh bởi khủng hoảng 

kinh tế thế giới như lạm phát, thất nghiệp hậu covid. 

Bên cạnh đó, giai đoạn 2016 – 2023, tất cả các mặt hàng trong ngành công nghiệp 

chế biến chế tạo đều tăng trưởng xuất khẩu, đặc biệt là ngành sản xuất máy móc, chế 

tạo kim loại và sản xuất hóa chất, với tốc độ tăng trưởng bình quân lần lượt là: 

23,14%, 16,71%, 14,28%. Trong khi đó các mặt hàng dệt may, da giầy và thực phẩm 

chế biến có tốc độ tăng trưởng chậm nhất, lần lượt là 5,42% và 6,91%.Cụ thể:  
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Nhóm ngành điện tử duy trì mức kim ngạch xuất khẩu cao trong suốt giai đoạn 2016 

– 2023, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại. Từ mức 56,4 tỷ USD 

năm 2016, kim ngạch tăng mạnh đến năm 2020, đạt 96,1 tỷ USD, nhưng trong giai 

đoạn 2020 – 2023, chỉ tăng lên 117,3 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng giảm dần cho thấy 

ngành điện tử đã bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định sau thời kỳ bứt phá. 

Hình 1. Giá trị và tốc độ tăng trưởng KNXK ngành CNCBCT của Việt 

Nam giai đoạn 2016 – 2023 

Đơn vị: %, tỷ USD 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê và tính toán của nhóm tác giả 

Nhóm máy móc, thiết bị có xu hướng tăng nhanh và mạnh trong cả giai đoạn. Từ 

mức 10,48 tỷ USD năm 2016, kim ngạch xuất khẩu tăng liên tục qua các năm, đạt 

43,13 tỷ USD vào năm 2023. Giai đoạn 2020 – 2023, mức tăng trưởng tiếp tục duy 

trì cao, cho thấy động lực tăng trưởng của nhóm hàng này vẫn còn mạnh mẽ. 

Nhóm phương tiện vận tải có xu hướng tăng khá ổn định giai đoạn 2016 – 2020, sau 

đó tăng tốc rõ rệt trong giai đoạn 2020 – 2023. Kim ngạch xuất khẩu từ mức 6,05 tỷ 

USD năm 2016 tăng lên 14,16 tỷ USD năm 2023, trong đó tốc độ tăng trong 3 năm 

gần đây cao hơn giai đoạn trước. 

Nhóm sản phẩm từ kim loại tăng trưởng mạnh từ năm 2016 đến 2021, sau đó có xu 

hướng giảm nhẹ. Kim ngạch xuất khẩu từ 6,15 tỷ USD năm 2016 lên 16,6 tỷ USD 

năm 2021, nhưng sau đó giảm xuống còn 17,3 tỷ USD năm 2023. Tốc độ tăng trưởng 

chậm lại trong giai đoạn 2020 – 2023 do sự điều chỉnh trong nhu cầu và giá kim loại 

trên thị trường quốc tế. 

Nhóm sản phẩm từ gỗ tăng trưởng đều đặn đến năm 2022, sau đó giảm nhẹ. Từ 8,3 

tỷ USD năm 2016, xuất khẩu đạt đỉnh 19,5 tỷ USD vào năm 2022, nhưng giảm 
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xuống 18,1 tỷ USD trong năm 2023. Mức giảm này phản ánh sự chững lại sau thời 

kỳ tăng mạnh nhờ nhu cầu đồ nội thất và vật liệu xây dựng hậu Covid-19. 

Nhóm sản phẩm dệt may, da giày tăng trưởng chậm và có xu hướng ổn định. Kim 

ngạch xuất khẩu từ 44,9 tỷ USD năm 2016 tăng lên 63,6 tỷ USD năm 2023. Tuy giá 

trị tăng, nhưng tốc độ tăng hàng năm thấp, phản ánh áp lực cạnh tranh lớn và tác 

động kéo dài của các yếu tố như chi phí lao động, dịch chuyển chuỗi cung ứng. 

Nhóm sản phẩm cao su và chất dẻo có xu hướng tăng đều trong suốt giai đoạn. Từ 

mức 4,28 tỷ USD năm 2016, kim ngạch tăng lên 10,2 tỷ USD năm 2023. Nhóm này 

duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định cả trước và sau năm 2020, không có biến động 

lớn. 

Nhóm sản phẩm hóa chất có tốc độ tăng trưởng tốt và ổn định. Xuất khẩu từ 1,73 tỷ 

USD năm 2016 lên 4,8 tỷ USD vào năm 2023. Tốc độ tăng của nhóm này khá đồng 

đều giữa các giai đoạn, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố bên ngoài. 

Nhóm thực phẩm chế biến tăng chậm nhưng có dấu hiệu cải thiện trong giai đoạn 

2020 – 2023. Từ 5,56 tỷ USD năm 2016, xuất khẩu tăng lên 7,8 tỷ USD năm 2020 

và đạt 10,17 tỷ USD vào năm 2023. Giai đoạn sau dịch Covid-19 chứng kiến nhu 

cầu thực phẩm chế biến tăng nhanh hơn, giúp nâng tốc độ tăng trưởng của nhóm 

hàng này. 

Nhóm hàng “khác” có xu hướng giảm trong giai đoạn 2020 – 2023. Sau khi đạt 30,1 

tỷ USD năm 2020, kim ngạch chỉ tăng nhẹ lên 29,2 tỷ USD vào năm 2023, thậm chí 

có năm giảm. Xu hướng này cho thấy nhóm hàng này đang bị thu hẹp và có dấu hiệu 

nhường chỗ cho các nhóm xuất khẩu chính có xu hướng tăng trưởng ổn định hơn. 

2.2. Cơ cấu kim ngạch các mặt hàng ngành công nghiệp chế biến chế tạo của 

Việt Nam giai đoạn 2016 - 2023 

Thứ nhất, Trong giai đoạn 2016 – 2023, chuyển dịch cơ cấu kim ngạch xuất khẩu 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam theo mặt hàng phản ánh sự thay 

đổi trong định hướng phát triển công nghiệp, năng lực sản xuất và xu thế thị trường 

toàn cầu. 

Nhóm ngành điện tử tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong xuất khẩu công nghiệp chế 

biến, chế tạo, với tỷ trọng dao động quanh mức 34–37%. Sau khi đạt đỉnh 37,56% 

vào năm 2017, ngành điện tử duy trì tỷ trọng ổn định và phục hồi lên 35,75% trong 

năm 2023 sau mức sụt giảm nhẹ trong năm 2022. Điều này cho thấy Việt Nam vẫn 

là điểm đến hấp dẫn trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, với sự hiện diện của các 

tập đoàn công nghệ lớn. 
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Hình 2. Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến chế tạo 

của Việt Nam theo nhóm mặt hàng giai đoạn 2016 – 2023 

Đơn vị: % 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê và tính toán của nhóm tác giả 

Ngược lại, nhóm sản phẩm ngành dệt may, da giày – từng chiếm 27,02% tổng kim 

ngạch xuất khẩu năm 2016 – đã giảm xuống còn 19,40% vào năm 2023. Xu hướng 

này phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực dệt may, sự dịch chuyển 

sản xuất sang các quốc gia có chi phí thấp hơn, và tác động kéo dài của đại dịch 

COVID-19 đến chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Bên cạnh đó, một số ngành có sự tăng trưởng rõ rệt, nổi bật là nhóm máy móc, thiết 

bị khi tỷ trọng tăng gấp đôi, từ 6,37% năm 2016 lên 13,14% năm 2023. Đây là tín 

hiệu tích cực, thể hiện bước tiến trong việc nâng cao giá trị gia tăng và chuyển dịch 

cơ cấu xuất khẩu theo hướng công nghiệp hóa hiện đại. Ngành phương tiện vận tải 

cũng cho thấy tín hiệu phục hồi và phát triển, đặc biệt trong năm 2023 khi đạt tỷ 

trọng 4,31%, cao nhất trong giai đoạn 8 năm, nhờ vào sự quan tâm của Chính phủ 

đối với ngành công nghiệp ô tô, xe điện và logistics. 

Nhóm sản phẩm từ kim loại là một trong những ngành có bước tiến tích cực trong 

cơ cấu xuất khẩu công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam trong giai đoạn 2016 

– 2023. Tỷ trọng của nhóm này đã tăng đều từ 3,74% năm 2016 lên đến đỉnh 6,29% 

vào năm 2021, trước khi giảm nhẹ còn 5,27% trong năm 2023. Sự tăng trưởng này 

phản ánh xu hướng mở rộng sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp cơ khí, 

luyện kim trong nước, cùng với sự gia tăng đầu tư của các doanh nghiệp FDI vào 
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lĩnh vực sản xuất linh kiện kim loại, kết cấu thép, và các mặt hàng kim loại gia công 

phục vụ công nghiệp hỗ trợ. Ngoài ra, giai đoạn 2020 – 2021 đánh dấu mức tăng 

mạnh của nhóm kim loại, trong bối cảnh giá thép và các kim loại công nghiệp tăng 

cao trên thị trường thế giới, cùng với sự phục hồi của ngành xây dựng và sản xuất 

tại các nước phát triển sau đại dịch. Tuy nhiên, kể từ năm 2022, tỷ trọng của nhóm 

sản phẩm từ kim loại có xu hướng giảm. Nguyên nhân đến từ sự hạ nhiệt của giá 

nguyên liệu toàn cầu, chính sách bảo hộ thương mại ở một số thị trường lớn cũng 

như các khủng hoảng kinh tế do lạm phát sau đại dịch. 

Nhóm thực phẩm chế biến hiện vẫn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch 

xuất khẩu công nghiệp chế biến, chế tạo. Từ mức 3,38% năm 2016, tỷ trọng liên tục 

giảm và thấp nhất chỉ đạt 2,63% vào năm 2021, trước khi tăng nhẹ lên 3,10% vào 

năm 2023. Mặc dù Việt Nam có lợi thế lớn về sản xuất và xuất khẩu nông sản, song 

giá trị gia tăng từ chế biến sâu vẫn còn thấp. Điều này phản ánh hạn chế về công 

nghệ chế biến, năng lực bảo quản sau thu hoạch, cũng như khó khăn trong việc đáp 

ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của thị trường quốc 

tế. 

Nhóm sản phẩm từ gỗ duy trì tỷ trọng xuất khẩu khá ổn định, dao động trong khoảng 

từ 4,7% đến 5,9%. Từ mức 5,06% năm 2016, tỷ trọng tăng nhẹ qua các năm, cao 

nhất đạt 5,98% vào năm 2021 là thời điểm ngành chế biến gỗ tận dụng tốt cơ hội từ 

nhu cầu tăng cao của thị trường quốc tế trong và sau đại dịch. Tuy nhiên, sau giai 

đoạn bùng nổ, tỷ trọng có xu hướng giảm nhẹ, chỉ còn 5,52% trong năm 2023. 

Nhóm sản phẩm hóa chất chiếm tỷ trọng khá thấp trong cơ cấu xuất khẩu công 

nghiệp chế biến, chế tạo, tuy nhiên lại có xu hướng tăng trưởng từ từ nhưng ổn định. 

Từ mức 1,04% năm 2016, tỷ trọng tăng lên 1,55% năm 2022, và đạt 1,47% trong 

năm 2023 sơ bộ. Dù con số còn nhỏ, nhưng sự cải thiện này cho thấy ngành hóa chất 

của Việt Nam đang dần mở rộng khả năng sản xuất và xuất khẩu. 

Nhóm sản phẩm cao su và chất dẻo giữ vai trò trung bình trong cơ cấu xuất khẩu 

công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam, với tỷ trọng dao động ổn định từ 2,57% 

năm 2016, tăng lên mức cao nhất 3,24% vào năm 2021, và duy trì quanh mức 3,07% 

– 3,12% trong hai năm gần đây. Ngoài các sản phẩm cao su thô, ngành cao su đã 

từng bước mở rộng sang chế biến sâu như cao su kỹ thuật, lốp xe và linh kiện cao 

su, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho ngành. Ở lĩnh vực chất dẻo, các sản phẩm 

xuất khẩu chủ yếu bao gồm nhựa tiêu dùng, bao bì, màng nhựa và linh kiện từ nhựa. 

Tuy nhiên, ngành này vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, đặc 

biệt là hạt nhựa. 
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Nhóm “Khác” có xu hướng giảm dần tỷ trọng trong cơ cấu xuất khẩu, từ 12,89% 

năm 2016 xuống còn 8,91% năm 2023. Điều này cho thấy cơ cấu xuất khẩu ngày 

càng tập trung hơn vào các nhóm ngành mũi nhọn, đồng thời phản ánh sự chuyển 

dịch có định hướng trong chiến lược phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo của 

Việt Nam. 

Thứ hai, xuất khẩu theo thành phần kinh tế ngành công nghiệp chế biến chế tạo có 

sự phụ thuộc lớn vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).  

Trong giai đoạn 2016 – 2023, Tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng điện tử của khu vực 

doanh nghiệp FDI luôn chiếm ưu thế tuyệt đối. Cụ thể, khu vực FDI liên tục đóng 

góp từ 94,54% đến 98,97% tổng kim ngạch xuất khẩu điện tử hàng năm. Mức cao 

nhất là năm 2016 (98,97%) và thấp nhất là năm 2019 (94,54%). Điều này phản ánh 

thực tế rằng ngành điện tử của Việt Nam hiện nay phụ thuộc gần như hoàn toàn vào 

khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với các tập đoàn lớn như Samsung, 

Intel, LG, Foxconn…Tương tự, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) luôn 

chiếm tỷ trọng áp đảo trong kim ngạch xuất khẩu sản phẩm máy móc của Việt Nam. 

Tỷ lệ này dao động từ 85,8% đến 93,02%. Ở ngành dệt may, da giày, cả hai ngành 

đều ghi nhận sự chi phối lớn của khu vực FDI trong hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, 

mức độ phụ thuộc khác nhau: dệt may có tỷ lệ FDI xấp xỉ 60%, trong khi đó, da giày 

gần như hoàn toàn do khối FDI dẫn dắt (khoảng 80%).  

3. Kết luận và khuyến nghị chính sách  

Như vậy, cơ cấu kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 

2016 – 2023 theo mặt hàng đã có những bước chuyển dịch tích cực, với sự nổi lên 

của các nhóm ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như nhóm ngành 

điện tử, nhóm ngành máy móc, nhóm ngành phương tiện vận tải, trong khi đó tỷ 

trọng kim ngạch nhóm ngành thâm hụt lao động như dệt may da giầy giảm xuống. 

Một số nhóm ngành duy trì được tỷ trọng ổn định hoặc tăng nhẹ như nhóm sản phẩm 

từ kim loại và nhóm sản phẩm từ gỗ, cho thấy vai trò bền vững và khả năng thích 

ứng với nhu cầu thị trường. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm hóa chất, cao su và chất 

dẻo dù chiếm tỷ trọng khiêm tốn nhưng có xu hướng tăng đều, phản ánh tiềm năng 

phát triển của các ngành nguyên vật liệu cơ bản trong chuỗi cung ứng công nghiệp. 

Trong khi đó, nhóm thực phẩm chế biến vẫn chiếm tỷ trọng thấp, cho thấy dư địa 

phát triển còn lớn nhưng cần được đầu tư bài bản về công nghệ chế biến sâu và xây 

dựng chuỗi giá trị. Nhóm "khác" có xu hướng giảm dần, phản ánh sự tập trung rõ 

nét hơn vào các ngành xuất khẩu chủ lực trong cơ cấu xuất khẩu chung của ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo. Bên cạnh đó, xuất khẩu ngành chế biến chế tạo của 
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Việt Nam còn phụ thuộc quá lớn từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 

trong khi kim ngạch xuất khẩu từ khối nội địa còn rất thấp. Từ thực trạng trên, để 

nâng cao hiệu quả tái cơ cấu ngành công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng thúc 

đẩy tăng trưởng xuất khẩu bền vững, cần chú trọng một số khuyến nghị chính sách 

sau: 

Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại để thể chế 

hóa chủ trương của Đảng và làm cơ sở thúc đẩy công nghiệp CBCT phát triển từ 

trung ương đến địa phương. Cần sớm ban hành các chính sách, quy định pháp luật 

riêng nhằm tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển các ngành công nghiệp 

nền tảng, công nghiệp công nghệ cao, sản xuất thông minh, đồng thời cho phép triển 

khai cơ chế thử nghiệm, thí điểm có kiểm soát. Việc xây dựng khuôn khổ pháp lý 

phải gắn với mục tiêu thực thi hiệu quả công tác điều phối, phân cấp theo ngành, 

vùng, lãnh thổ, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ 

máy quản lý. 

Thứ hai, xác lập tiêu chí rõ ràng để cơ cấu lại danh mục các ngành công nghiệp nền 

tảng, công nghiệp ưu tiên trong giai đoạn tới, bảo đảm tính thống nhất, thu hẹp trọng 

tâm để tập trung nguồn lực đầu tư. Chính sách cần tập trung ưu tiên cho các ngành 

có giá trị gia tăng cao, khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời 

phù hợp với lợi thế phát triển của từng vùng, địa phương sau khi thực hiện sáp nhập 

và điều chỉnh địa giới hành chính. 

Thứ ba, xây dựng chính sách phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp chuyên môn 

hóa tại các vùng, địa phương có điều kiện thuận lợi về giao thông, địa kinh tế, tài 

nguyên, lao động và logistics, nhằm tạo động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực 

tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Chính sách này cần đi đôi với các cơ chế khuyến 

khích doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, tăng cường xã hội hóa 

và xử lý tốt các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu. 

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển dịch vụ hỗ trợ công nghiệp từ trung ương đến địa 

phương. Cần xây dựng chính sách khuyến khích các tổ chức trung gian cung cấp 

dịch vụ tư vấn về đầu tư, tài chính, thị trường, xúc tiến thương mại, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn công nghiệp, đồng thời phát triển mạng lưới thông tin, cơ sở dữ liệu số và các 

trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp. Những chính sách này sẽ giúp 

doanh nghiệp CBCT dễ dàng tiếp cận công nghệ hiện đại, đẩy nhanh chuyển đổi số, 

đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị gia tăng trong xuất khẩu. 
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Thứ năm, tiếp tục rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới quy chế quản lý cụm công 

nghiệp và các cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp phù hợp với điều kiện 

tổ chức hành chính sau sáp nhập. Trọng tâm là xây dựng cơ chế khuyến khích đầu 

tư tư nhân vào hạ tầng cụm công nghiệp, đảm bảo phát triển cụm công nghiệp xanh, 

thông minh, bền vững. 

Thứ sáu, Tăng cường chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt cho 

các ngành có tỷ lệ giá trị nhập khẩu cao như nhựa, linh kiện điện tử, hóa chất đầu 

vào; hình thành các cụm liên kết ngành để tăng tính kết nối giữa các doanh nghiệp 

FDI và doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp nội địa tham gia 

chuỗi cung ứng xuất khẩu. 

Thứ bảy, Thúc đẩy đầu tư cho đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới trong sản 

xuất chế tạo, nhất là trong các ngành chế biến sâu, có yêu cầu kỹ thuật cao trên cơ 

sở hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, môi trường, 

an toàn và trách nhiệm xã hội nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu. 

Thứ tám, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và thúc đẩy chuyển dịch xanh bằng cách 

hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các thị trường xuất khẩu mới, tránh phụ thuộc vào một 

số thị trường truyền thống. Ngoài ra, cần gắn tái cơ cấu ngành CBCT với xu hướng 

chuyển dịch xanh, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại thế hệ mới (EVFTA, 

CPTPP...) về tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững. 

Thứ chín, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở rà soát và điều chỉnh 

chương trình đào tạo nghề và kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của các ngành CBCT có 

công nghệ cao và hàm lượng kỹ năng lớn. Bên cạnh đó, cần hình thành các trung 

tâm đào tạo gắn với doanh nghiệp, đặc biệt trong các ngành như cơ khí chính xác, 

tự động hóa, điện tử, công nghệ vật liệu. 
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